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I. TOÁN                                                     

Câu 1: Số liền sau của 89 là số nào? 

   A. 98                               B. 90                        C. 100         D. 97                                           

Câu 2: Số 76 gồm:  

A. 6 và 7                                                       B. 6 chục và 7 đơn vị     

C. 7 chục và 6 đơn vị                                    D.  60 chục và 7 đơn vị  

Câu 3: Trong phép trừ: 56 - 23 = 33, số 33 gọi là:  

  A. Số bị trừ            B.   Hiệu                 C.   Số trừ             D. Số hạng     

Câu 4: Chọn số lớn nhất trong dãy sau: 99, 100, 76, 12. 

          A. 99                            B. 100                 C. 76                D. 12 

 Câu 5:Có 8 bạn đang chơi đá cầu, sau đó có 6 bạn nữa tham gia cùng. Hỏi có tất cả 

bao nhiêu bạn chơi đá cầu? 

Phép tính:…………………………………………………………………………… 

Trả lời:……………………………………………………………………………… 

II.Tiếng Việt  

Câu 1 : Khoanh vào chữ cái trước các nhóm từ chỉ sự vật : 

A. Chơi, bố, chạy                                                C. Học, đi, bà                                          

B. Mẹ, anh, phi công    D. Vẽ, công an, bộ đội 

 Câu 2 :  Câu nào đúng mẫu Ai là gì? 

Điểm Chữ ký người chấm  Lời nhận xét của cô giáo 

giáogiáogiáo 
Lời nhận xét của giáo viên 

giáogiáogiáo 



A. Con mèo đang ngủ. B. Mai là học sinh giỏi. 

C. Bố em đi làm rất đúng giờ. D. Em đi học. 

Câu 3 : Bộ phân được in đậm trong câu “Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu. Trả lời cho câu 

hỏi nào?  

A.  Ai?        B. Là gì ?              C. Ai là gì ?                     D. Cái gì? 

Câu 4 : Câu kể  kết thúc bằng dấu câu nào? 

 

A. Dấu chấm than (!) 

 

 

B. Dấu chấm  (.)  

C. Dấu hỏi ( ?) 

Câu 5 :Viết 3 câu giới thiệu về em 

D. Dấu phẩy (,) 

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
Tiếng Anh 

1 Choose the best answer  

 
1. How old are you? 

I’m………….. 

A. seven  

B. eight  

C. nine 

D. ten   

Choose the best answer  

 
2. How are you? 

I’m ………… 

A. happy 

B. great  

C. sad  

D. ok 

 



 


